	THñ T­íng chÝnh phñ

Số:         /Q§-TTg
DỰ THẢO 2a
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2016


QUYÕT §ÞNH
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số     /TTr-BXD ngày     tháng    năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chi tiết nội dung thể hiện tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
	Nơi nhận:





- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ; 
- Lưu: VT, ...
	THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc


NỘI DUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ
 SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ XÂY DỰNG
 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTg ngày     tháng    năm 1016)

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Đối tượng là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi Bộ Xây dựng quản lý, do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập theo quy định của pháp luật. 
II. QUAN ĐIỂM
1. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng phải tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

2. Thống nhất, đồng bộ, hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của Bộ, ngành và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

3. Mang tính kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt trước đây nhằm phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

4. Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.
5. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính đặc thù của từng lĩnh vực, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có.

6. Chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, nhân sự, tài chính; Chuyển đổi hình thức cấp phát ngân sách theo phương thức đặt hàng phù hợp từng đối tượng, giảm chi ngân sách Nhà nước đối với các hoạt động thường xuyên.  

7. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ theo hướng giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng số lượng đơn vị hoạt động tự chủ trong mỗi tổ chức.

III.  MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung

a) Bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.
b) Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.

c) Nâng cao chất lượng và hình thức dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn đến năm 2020:

+) Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Bộ Xây dựng dự kiến có 36 đơn vị sự nghiệp (tổ chức lại 04 đơn vị); Cụ thể:

- Lĩnh vực sự nghiệp đào tạo:  
19 đơn vị

- Lĩnh vực khoa học công nghệ: 6 đơn vị

- Lĩnh vực sự nghiệp y tế:           6 đơn vị

- Lĩnh vực thông tin, báo chí:     3 đơn vị

- Các ban quản lý dự án:

  2 đơn vị

+) Về thực hiện cơ chế tự chủ: Chuyển 18 đơn vị sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoặc vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp (trong đó, hoàn thành cổ phần hóa 15 đơn vị); Thực hiện lộ trình đẩy mạnh cơ chế tự chủ từng phần của 18 đơn vị; Cụ thể:

- Đơn vị hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần: 15 đơn vị (chiếm 41,6%); 

- Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoặc vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp: 02 đơn vị (chiếm 5,5%); 

- Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên: 18 đơn vị (chiếm 50%);

- Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên: 01 đơn vị (chiếm 2,8%);

Trường hợp, đến năm 2020, đơn vị sự nghiệp công lập trong danh sách cổ phần hóa không đủ điều kiện, không thể chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo quy định của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thì có thể áp dụng hình thức cho thuê quản lý, cho thuê cơ sở vật chất.

b) Giai đoạn 2021-2030:

+ Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành Xây dựng. Tiếp tục mở rộng thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định.
+ Về thực hiện cơ chế tự chủ: Tiếp tục chuyển đổi cơ chế hoạt động của các đơn vị ở mức độ tự chủ cao hơn, đến năm 2030 chỉ có 01 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (Trung tâm thông tin); 06 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; 29 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như mô hình doanh nghiệp trở lên chiếm 80,5% tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ;  Cụ thể:

- Đơn vị hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần: 15 đơn vị (chiếm 41,6%);

- Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như mô hình doanh nghiệp: 14 đơn vị (chiếm 38,8%); 

- Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên: 06 đơn vị (chiếm 16,6%);

- Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên: 01 đơn vị (chiếm 2,8%);

IV. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp đào tạo

a) Về quy mô: bao gồm 9 đơn vị

+) Khối các trường đại học, học viện: Tiếp tục củng cố và phát triển 04 trường đại học và 01 học viện, để các trường này có điều kiện phát triển thành trường đào tạo chất lượng cao: 

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất tại địa điểm mới;

- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cấp cơ sở vật chất và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo;

- Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho 2 trường: Trường Đại học Xây dựng miền Trung và Trường Đại học Xây dựng miền Tây;

- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: Hoàn thành sáp nhập cơ sở Trường trung cấp nghề công nghiệp và xây dựng Fico thành cơ sở đào tạo phía Nam của Học viện; Nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất tại địa điểm mới phía Bắc;

+) Khối các trường cao đẳng, trung cấp: Củng cố và phát triển các trường trọng điểm vùng và trọng điểm lĩnh vực ngành;

- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; 

- Trường Cao đẳng Xây dựng số 2;

- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định;

- Trường Cao đẳng Công trình đô thị;

b) Quy hoạch theo cơ chế tự chủ: 

*Giai đoạn 2016-2018: 

+) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên: 9 đơn vị, bao gồm: 

04 Trường đại học : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Trường Đại học Xây dựng miền Trung, Trường Đại học Xây dựng miền Tây; 

01 Học viện: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; 

04 Trường cao đẳng: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, Trường Cao đẳng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định; 

*Giai đoạn 2019-2020: 

+) Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên: 8 đơn vị, bao gồm: 

04 Trường đại học : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Trường Đại học Xây dựng miền Trung, Trường Đại học Xây dựng miền Tây; 

04 Trường cao đẳng: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, Trường Cao đẳng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định; 

+) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên: 1 đơn vị là Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; 

*Giai đoạn 2021-2030: 

+) Từ năm 2021, đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên: có 9 đơn vị; bao gồm: 04 Trường đại học, 01 Học viện, 04 Trường cao đẳng;

+) Đến năm 2030, đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên: có 8 đơn vị;  01 đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên là Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp dạy nghề

a) Về quy mô: bao gồm 11 đơn vị

-  Đẩy nhanh lộ trình đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama 2 thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao; 

- Tiếp tục củng cố 5 trường cao đẳng nghề: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Trường Cao đẳng nghề Licogi, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, Trường Cao đẳng nghề xây dựng;

- Tổ chức, sắp xếp lại Trường Cao đẳng kỹ thuật nghiệp vụ Hà Nội; 

- Tiếp tục củng cố và sắp xếp 4 trường trung cấp nghề: Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Vinh; Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng;

b) Quy hoạch theo cơ chế tự chủ: 

*Giai đoạn 2016-2018: 

+) Đơn vị thí điểm tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2019: 01 đơn vị là Trường Cao đẳng nghÒ Lilama 2; 

+) Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên năm 2016, chuyển đổi cổ phần hóa 2017-2018: Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng;

+) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên từ năm 2016-2018,  tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên từ năm 2019: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 

+) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên năm 2016, chuyển đổi cổ phần hóa 2017-2018: Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, 

+) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên năm 2016, tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên năm 2017-2018: 06 đơn vị (Trường Cao đẳng nghề Lilama 1, Trường Cao đẳng nghề Licogi, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, Trường Cao đẳng nghề xây dựng, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Vinh, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng); 

+) Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên năm 2016, đến năm 2017-2018 được tổ chức, sắp xếp lại: Trường Cao đẳng kỹ thuật nghiệp vụ Hà Nội;

*Giai đoạn 2019-2020: 

+) Đơn vị hoàn thành cổ phần hóa, 02 đơn vị:

- Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

- Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng;

+) Đơn vị chuyển đổi cổ phần hóa năm 2019-2020, 07 đơn vị:

- Trường Cao đẳng nghề Lilama 1,

- Trường Cao đẳng nghề Lilama 2,

- Trường Cao đẳng nghề Licogi,

- Trường Cao đẳng nghề Sông Đà,

- Trường Cao đẳng nghề xây dựng,

- Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Vinh,

- Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng;

+) Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên: Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1; 
*Giai đoạn 2021-2030: 

+) Đơn vị hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần: 09 đơn vị (Trường Cao đẳng nghÒ Lilama 1, Trường Cao đẳng nghề Lilama 2, Trường Cao đẳng nghề Licogi, Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, Trường Cao đẳng nghề xây dựng, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Vinh, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng, Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng); 

+) Đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, đến năm 2030 tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư: có 01 đơn vị (Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1); 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ

a) Về quy mô: Củng cố và phát triển 06 Viện nghiên cứu chuyên ngành;

b) Quy hoạch theo cơ chế tự chủ:

*Giai đoạn 2016-2018: 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (2 đơn vị): Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Vật liệu xây dựng;

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên (2 đơn vị): Viện Kinh tế Xây dựng, Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia; 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Nhà nước đảm bảo chi hoạt động thường xuyên năm 2016-2017, tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên từ năm 2018 (2 đơn vị): Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam.

*Giai đoạn 2018-2020: 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp (2 đơn vị): Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Vật liệu xây dựng;

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (1 đơn vị): Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia; 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên (3 đơn vị): Viện Kinh tế Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam.

*Giai đoạn 2021-2025: 
- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp (2 đơn vị): Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Vật liệu xây dựng;

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (4 đơn vị): Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Kinh tế Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam.

*Giai đoạn 2025-2030: 
- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập là doanh nghiệp khoa học và công nghệ (2 đơn vị): Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Vật liệu xây dựng;

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp (3 đơn vị): Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia, Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam.

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (1 đơn vị): Viện Kinh tế Xây dựng.

4. Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế

a) Về quy mô:Tập trung phát triển Bệnh viện Xây dựng; Chuyển đổi mô hình tự chủ đối với Bệnh viên Xây dựng Việt trì và 04 Trung tâm;

b) Quy hoạch theo cơ chế tự chủ:

*Giai đoạn 2016-2018: 

+ Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên năm 2016, tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2017-2018: Bệnh viện Xây dựng;

+ Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên năm 2016, chuyển đổi cổ phần hóa năm 2017-2018(5 đơn vị): Bệnh viện xây dựng Việt Trì, Trung tâm PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Sầm Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Cửa Lò, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN ngành Xây dựng phía Nam;
*Giai đoạn 2019-2020: 

+ Đơn vị sự nghiệp y tế công lập chuyển đổi cổ phần hóa: Bệnh viện Xây dựng;

+ Đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (5 đơn vị): Bệnh viện xây dựng Việt Trì, Trung tâm PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Sầm Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Cửa Lò, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN ngành Xây dựng phía Nam;
*Giai đoạn 2021-2030:

+ Đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (6 đơn vị): Bệnh viện xây dựng, Bệnh viện xây dựng Việt Trì, Trung tâm PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Sầm Sơn, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Cửa Lò, Trung tâm Điều dưỡng và PHCN ngành Xây dựng phía Nam;
5. Đối với các đơn vị sự nghiệp khác (thông tin, báo chí,  xuất bản)

a) Về quy mô: Duy trì hoạt động Nhà xuất bản Xây dựng; Đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm thông tin; Nghiên cứu sáp nhập Báo Xây dựng với Tạp chí Xây dựng vào năm 2018;

b) Quy hoạch theo cơ chế tự chủ:

*Giai đoạn 2016-2020:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (3 đơn vị): Báo xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà xuất bản Xây dựng.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên (1 đơn vị): Trung tâm thông tin;

*Giai đoạn 2021-2030:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên (2 đơn vị): Báo và Tạp chí xây dựng; Nhà xuất bản Xây dựng.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên (1 đơn vị): Trung tâm thông tin;

6. Đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các Ban quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ theo nội dung và tiến độ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

*Giai đoạn 2016-2020: Có 3 ban quản lý 

+ Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)

+ Ban QLDA Đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

+ Ban QLDA Đầu tư xây dựng;
Nghiên cứu sáp nhập Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban QLDA Đầu tư xây dựng vào năm 2018;

*Giai đoạn 2021-2030: Có 2 ban quản lý

+ Ban QLDA Đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc;

+ Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban QLDA Đầu tư xây dựng (Ban quản lý mới);

Trong điều kiện cụ thể, Ban quản lý dự án chuyển đổi thành Doanh nghiệp Tư vấn QLDA;
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Nhóm giải pháp quản lý nhà nước

- Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, tạo động lực cho các đơn vị, đội ngũ viên chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của Nhà nước.

- Quy định rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện thẩm quyền.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nhóm giải pháp về tài chính

Trong điều kiện ngân sách nhà nước bố trí cho các đơn vị sự nghiệp có hạn và có xu hướng ngày càng giảm, vì vậy, bên cạnh ngân sách nhà nước đầu tư hàng năm, Bộ Xây dựng thực hiện các biện pháp tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các đơn vị sự nghiệp như sau:
- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào một số lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ. Hỗ trợ các đơn vị trong việc tìm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp. 

- Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp; khoa học – công nghệ liên kết với doanh nghiệp, với các đơn vị sự nghiệp khác trong các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa, thí điểm thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện.

- Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước; Tập trung đầu tư cho các mục tiêu ưu tiên, cấp thiết.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, gắn việc giao dự toán hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhằm giảm chi thường xuyên ngân sách nhà nước,  tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển.

3. Nhóm giải pháp về nhân lực

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi Đề án Quy hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng nhân lực; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phát triển đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có đủ năng lực trực tiếp tham gia hoạt động phát triển công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế thuộc lĩnh vực Xây dựng; thực hiện chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cá nhân có năng lực quản lý và năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao trong ngành Xây dựng, các chuyên gia đầu ngành là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

4. Nhóm giải pháp về tổ chức


- Nghiên cứu, rà soát, thực hiện tái cơ cấu mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; theo hướng giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng số lượng đơn vị hoạt động tự chủ trong mỗi tổ chức.

- Thực hiện quyết liệt việc đổi mới mô hình hoạt động sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đặc biệt khuyến khích thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ có khả năng, điều kiện thực hiện xã hội hóa. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng cổ phần hóa đối với các đơn vị tự đảm bảo, tự chủ toàn bộ về tài chính hoặc có thể tự chủ toàn bộ về tài chính sau cổ phần hóa theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; Đánh giá, phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập để làm căn cứ ưu tiên đầu tư phát triển những đơn vị hoạt động hiệu quả, tổ chức lại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả; Định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch.
b) Chủ động xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện các nội dung liên quan trong Quy hoạch;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển hằng năm từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn ưu đãi, vốn hỗ trợ tín dụng phát triển để đầu tư nâng cao năng lực cho các tổ chức theo Quy hoạch này.

Bộ Tài chính:  Cân đối, bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm để thực hiện Quy hoạch này.

Bộ Nội vụ: Phối hợp Bộ Xây dựng hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nội dung liên quan trong Quy hoạch.

Các Bộ quản lý nhà nước về chuyên ngành phối hợp với Bộ Xây dựng quản lý các đơn vị trong Quy hoạch theo đúng quy định hiện hành về chuyên ngành. 

	PHỤ LỤC

	(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTg ngày       tháng      năm 2016)
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	STT
	Danh môc ®¬n vÞ
	Giai đoạn năm 2016-2020
	Giai đoạn năm 2021-2030

	
	
	
	

	I
	Các đơn vị sự nghiệp đào tạo
	 
	 

	1
	Tru​êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	2
	Tru​êng §¹i häc KiÕn tróc TP. Hå ChÝ Minh
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	3
	Tr​uêng §¹i häc X©y dùng miÒn Trung
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	4
	Tr​uêng §¹i häc X©y dùng miÒn T©y
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	5
	Häc viÖn  C¸n bé qu¶n lý x©y dùng vµ ®« thÞ
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 

	6
	Tr​uêng cao ®¼ng X©y dùng sè 1        
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	7
	Tr​uêng cao ®¼ng X©y dùng sè 2 (Năm 2018, ĐH Xây dựng TP. Hå ChÝ Minh)
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	8
	Tr​uêng cao ®¼ng C«ng tr×nh ®« thÞ
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	9
	Tr​uêng cao ®¼ng X©y dùng Nam §Þnh ( ĐH Công nghệ Xây dựng)
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	10
	Tru​êng cao ®¼ng nghÒ ViÖt X« sè 1
	Năm 2016-2018, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2019-2020, tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2030, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư

	11
	Tr​uêng cao ®¼ng nghÒ Lilama 1
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	12
	Tr​uêng cao ®¼ng nghÒ Lilama 2
	Đơn vị thí điểm tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư 2016 - 2019, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp;  Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	13
	Tru​êng cao ®¼ng nghÒ LICOGI
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	14
	Tr​uêng cao ®¼ng nghÒ S«ng §µ
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	15
	Tr​uêng cao ®¼ng nghÒ x©y dùng
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	16
	Tr​uêng cao đẳng Kü thuËt nghiÖp vô Hµ Néi
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, sáp nhập Trường Cao đẳng Xây dựng số 1;
	 

	17
	Tr​uêng trung cÊp nghÒ C¬ khÝ x©y dùng
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; chuyển đổi cổ phần hóa năm 2017-2018;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	18
	Tru​êng trung cÊp Kü thuËt nghiÖp vô Vinh
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	19
	Tr​uêng trung cÊp Kü thuËt nghiÖp vô H¶i Phßng
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Cổ phần hóa năm 2019-2020;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2021

	20
	Tru​êng trung cÊp Kü thuËt nghiÖp vô S«ng Hång
	Năm 2016, tự đảm bảo chi thường xuyên; chuyển đổi cổ phần hóa năm 2017-2018;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	II
	Các đơn vị sự nghiệp Khoa học
	 
	 

	1
	ViÖn KiÕn tróc Quèc gia        
	Đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên đến năm 2017; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm 2018-2020;
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2025, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp;

	2
	ViÖn QH x©y dùng miÒn Nam
	Đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên đến năm 2017; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm 2018-2020;
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2025, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp;

	3
	ViÖn Kinh tÕ x©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ năm 2016-2020; 
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2021; 

	4
	ViÖn QH §« thÞ vµ N«ng th«n Quèc gia
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên từ năm 2016-2018; tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2019-2020;
	Năm 2021, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2025, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, vận dụng hạch toán tài chính như doanh nghiệp;

	5
	ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ  x©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2016-2018; Tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư năm 2019-2020, vận dụng cơ chế hạch toán tài chính như doanh nghiệp; 
	Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ từ năm 2021

	6
	ViÖn VËt liÖu x©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2016-2018; Tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư năm 2019-2020, vận dụng cơ chế hạch toán tài chính như doanh nghiệp; 
	Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ từ năm 2021

	III
	Các đơn vị sự nghiệp Ytế
	 
	 

	1
	BÖnh viÖn X©y dùng
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018, tự đảm bảo chi thường xuyên; Năm 2019-2020, chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020;

	2
	BÖnh viÖn X©y dùng ViÖt Tr×
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018,  chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	3
	Trung t©m PHCN §T BNN §å S¬n
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018,  chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	4
	Trung t©m ®iÒu d​ìng PHCN SÇm S¬n
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018,  chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	5
	Trung t©m ®iÒu d​ìng PHCN Cöa Lß
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018,  chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	6
	Trung t©m ®iÒu d​ìng PHCN ngµnh XD phÝa Nam
	Năm 2016, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; Năm 2017-2018,  chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
	Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019;

	IV
	Các đơn vị thông tin, báo chí, NXB
	 
	 

	1
	Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên

	2
	B¸o X©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2018, sáp nhập Báo Xây dựng và Tạp chí Xây dựng; tự đảm bảo chi thường xuyên

	3
	T¹p chÝ X©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
	

	4
	Trung t©m Th«ng tin X©y dùng
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên
	Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

	V
	Các ban QLDA ĐTXD
	 
	 

	1
	Ban QLDA §TXD §¹i häc QGHN t¹i Hßa L¹c
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên

	2
	Ban QLDA §TXD Nhµ QH vµ Héi tr​êng Ba §×nh
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
	Năm 2018, sáp nhập hai Ban quản lý dự án đầu tư; tự đảm bảo chi thường xuyên

	3
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng
	Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên
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